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Đơn vị sử dụng
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vị 

tính

Số 

lượng
 Đơn giá Thành tiền

Nguồn vốn mua 

sắm

Phương 

thức thanh 

toán
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nhận tài sản

Ghi chú

I Máy Vi tính để bàn 33 349.569.000

1 Phòng Lao động TB-Xã hội 2           10.593.000 21.186.000

2 Phòng Nội  vụ 3           10.593.000 31.779.000

3 Hội Chữ Thập đỏ 1           10.593.000 10.593.000

4 Phòng Nông nghiệp và PTNT 2           10.593.000 21.186.000

5 Phòng Tài chính-Kế hoạch 1           10.593.000 10.593.000

6 Phòng Kinh tế-Hạ tầng 2           10.593.000 21.186.000

7 Phòng Tài nguyên và MT 2           10.593.000 21.186.000

8 Phòng Tư pháp 1           10.593.000 10.593.000

9 Phòng Giáo dục-Đào tạo 1           10.593.000 10.593.000

10 Ủy ban MTTQ VN huyện 2           10.593.000 21.186.000

11 UBMTTQ (Huyện đoàn ) 1           10.593.000 10.593.000

12 UBND xã Phước Minh 2           10.593.000 21.186.000

13 UBND xã Phước Diêm 2           10.593.000 21.186.000

14 UBND xã Phước Nam 1           10.593.000 10.593.000

15 UBND xã Phước Dinh 2           10.593.000 21.186.000

16 UBND xã Cà Ná 2           10.593.000 21.186.000

17 UBND xã Cà Ná 3           10.593.000 31.779.000

(Kèm theo Quyết định số  1296 /QĐ-UBND ngày  17/12/2019 của UBND huyện)
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18 UBND xã Phước Nam 2           10.593.000 21.186.000

19 TT Phát triển Quỹ đất 1           10.593.000 10.593.000 Nguồn đơn vị

II Máy tính xách tay 3 35.970.000

1 TT Phát triển Quỹ đất 3           11.990.000 35.970.000 Nguồn đơn vị

III Máy in 02 mặt 10 44.440.000

1 Phòng Nội vụ 1             4.444.000 4.444.000

2 Phòng Giáo dục-Đào tạo 1             4.444.000 4.444.000

3 Phòng Tài chính-Kế hoạch 1             4.444.000 4.444.000

4 UBMTTQ (Hội Cựu chiến binh) 1             4.444.000 4.444.000

5 UBND xã Cà Ná 1             4.444.000 4.444.000

6 UBND xã Phước Hà 1             4.444.000 4.444.000

7 UBND xã Phước Diêm 1             4.444.000 4.444.000

8 UBND xã Phước Nam 1             4.444.000 4.444.000 Nguồn NS xã

9 TT Phát triển Quỹ đất 2             4.444.000 8.888.000 Nguồn đơn vị

IV Máy Photo copy 10 492.800.000

1 Văn phòng CU&CQ  huyện 2           60.500.000 121.000.000

2 Trung tâm Bồi Dưỡng chính trị 1           60.500.000 60.500.000

3 UBMTTQ (Huyện đoàn ) 1           60.500.000 60.500.000

4 UBMTTQ (Hội Liên hiệp Phụ nữ) 1           60.500.000 60.500.000

5 UBMTTQ (Hội Nông dân) 1           60.500.000 60.500.000

6 UBND xã Phước Minh 1           32.450.000 32.450.000

7 UBND xã  Phước Ninh 1           32.450.000 32.450.000

8 UBND xã Cà Ná 1           32.450.000 32.450.000

9 UBND xã Phước Dinh 1           32.450.000 32.450.000

Tổng cộng: 922.779.000
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